
 

Trang 1/2 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 07/08/2022 

                                        Môn: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu Ý Nội dung   Điểm 

1   Ý nghĩa của doanh thu: 

- Doanh thu lớn hay nhỏ phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất trong 

doanh nghiệp. 

 

0,5 

- Doanh thu là cơ sở để bù đắp chi phí sản xuất đã tiêu hao trong sản xuất và 

thực hiện nộp các khoản thuế cho Nhà nước. 

0,5 

 

- Doanh thu được thực hiện là kết thúc giai đoạn cuối cùng của quá trình luân 

chuyển vốn tạo điều kiện để thực hiện quá trình tái sản xuất tiếp theo. 

0,5 

 

  Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu: 

- Khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ hoặc lao vụ dịch vụ cung ứng. 

- Kết cấu mặt hàng kinh doanh. 

- Chất lượng sản phẩm. 

- Giá bán sản phẩm. 

- Công tác tiêu thụ và phương thức thanh toán. 

Công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, quảng cáo giới thiệu sản phẩm…… 

 

1,5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

 

Số tiền thanh toán theo điều kiện của nhà cung cấp Z: 

=  +  +…..+   

0,5 

 

 
=  + +   

= 758,600 triệu đồng 

0,5 

 

0,5 

 

Số tiền mà công ty X sẽ thanh toán đều hàng năm: 

 

0,5 

 

  

= 326,753 triệu đồng  

0,5 

 

0,5 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 
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Câu Ý Nội dung   Điểm 

3  Đvt: 1.000 đồng 

Tính doanh thu tiêu thụ:  

- Bán cho Công ty thương mại = (22.000 x 20) = 440.000 

- Xuất khẩu ủy thác = 20.000 x 21 = 420.000 

- Bán qua đại lý = 20.000 x 20 = 400.000 

- Bán lẻ = 3.000 x 19,5 = 58.500 

- Xuất khẩu trực tiếp = 30.000 x 22 = 660.000 

Tổng doanh thu tiêu thụ = 1.978.500 

 

 

 

1,0 

 Tính chiết khấu thương mại = 440.000 x 1% = 4.400 

Tính thuế xuất khẩu phải nộp = (420.000 + 660.000) x 2% = 21.600  

Tính doanh thu thuần = 1.978.500 - 4.400 - 21.600 = 1.952.500 

Doanh thu tài chính = 2.000 + 5.000 + 10.000 = 17.000 

Thu nhập khác = 20.000 

 

 

0,5 

 Tính giá thành sản xuất: 

  - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = (120.000 x 1 x 6) + (120.000 x 0,5 x 

3) = 900.000 

  - Chi phí nhân công trực tiếp =  200.000 + (200.000 x 23,5% ) = 247.000 

  - Chi phí sản xuất chung = 40.000 + 10.000 + (10.000 x 23,5%) + 650 = 

53.000    

Tổng giá thành sản xuất = 900.000 + 247.000 + 53.000 = 1.200.000 

Giá thành đơn vị sản phẩm A = 1.200.000/120.000 = 10 ngđ/sp 

Giá vốn hàng bán = 95.000 x 10 = 950.000 

 

 

 

 

 

1,0 

 Chi phí bán hàng = 10.000 + 30.000 + (30.000 x 23,5%) + 15.000 + 

(820.000 x 2%) + 20.000 = 98.450 

Chi phí quản lý doanh nghiệp = 30.000 + 50.000 + (50.000 x 23,5%) + 

10.000 = 101.750 

Chi phí tài chính = 60.000 + 20.000 = 80.000 

Chi phí khác = 10.000 

 

 

0,75 

 Lợi nhuận trước thuế = 1.952.500 + 17.000 + 20.000 – 950.000 – 98.450 – 

101.750 – 80.000 – 10.000 – 5.000 = 744.300 

Lợi nhuận chịu thuế TNDN = 1.952.500 + 7.000 + 20.000 – 950.000 – 

98.450 – 101.750 – 80.000 – 10.000 = 739.300 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = 739.300 x 20% = 147.860 

Lợi nhuận sau thuế = 744.300 - 147.860 = 596.440  

 

0,75 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


